CHỦ ĐỀ 4: ỨNG DỤNG TIN HỌC
BÀI 14: LÀM VIỆC VỚI ĐỐI TƯỢNG ĐƯỜNG VÀ VĂN BẢN

CÂU 1: Cần ít nhất bao nhiêu điểm để xác định một đường thẳng?

A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 2.
Đáp án đúng là: D
Cần ít nhất 2 điểm để xác định một đường thẳng.

CÂU 2: Có mấy bước vẽ đối tượng đường?

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Đáp án đúng là: C
Có 4 bước vẽ đối tượng đường.
Bước 1: Chọn công cụ Pen [image: Có mấy bước vẽ đối tượng đường? A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. (ảnh 1)]  trên hộp công cụ.
Bước 2: Chọn kiểu [image: Có mấy bước vẽ đối tượng đường? A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. (ảnh 2)]  trên thanh điều khiển thuộc tính để tạo đường cong.
Bước 3: Nháy chuột để đặt các điểm neo trên hình vẽ.
Bước 4: Kết thúc bằng cách nhấn phím Enter hoặc nháy đúp chuột tại vị trí neo cuối cùng.

CÂU 3: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

A. Hình khối là đối tượng được định nghĩa sẵn trong Inkscape và xác đinh bởi các tính chất toán học chặt chẽ.
B. Khi điều chỉnh hình khối ta thu được hình mới với đặc trưng thay đổi.
C. Không thể điều chỉnh các đối tượng tự do dạng đường.
D. Các đối tượng tự do không thể chỉnh thành hình dạng khác.
Đáp án đúng là: A
Hình khối là đối tượng được định nghĩa sẵn trong Inkscape và xác đinh bởi các tính chất toán học chặt chẽ.
Khi điều chình hình khối ta thu được hình mới với đặc trưng không thay đổi.
Có thể điều chỉnh các đối tượng tự do dạng đường thành các hình dạng khác so với ban đầu.

CÂU 4: Chọn từ còn thiếu trong câu sau: Khi nối các đoạn thẳng hoặc đoạn cong với nhau ta thu được đường cong … hơn.

A. đơn giản.
B. phức tạp.
C. cong.
D. thẳng.
Đáp án đúng là: B
Khi nối các đoạn thẳng hoặc đoạn cong với nhau ta thu được đường cong phức tạp hơn.

CÂU 5: Điểm nối giữa các đoạn có mấy loại điểm?

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Đáp án đúng là: A
Điểm nối giữa các đoạn có thể là 2 loại điểm: neo trơn, neo góc.

CÂU 6: Điểm neo trơn được thể hiện bằng hình gì?

A. hình tam giác.
B. hình vuông, hình tròn.
C. hình thoi.
D. hình bình hành.
Đáp án đúng là: B
Điểm neo trơn được thể hiện bằng hình vuông, hình tròn.

CÂU 7: Điểm neo góc được thể hiện bằng hình gì?

A. hình tam giác.
B. hình vuông, hình tròn.
C. hình thoi.
D. hình bình hành.
Đáp án đúng là: C
Điểm neo góc được thể hiện bằng hình thoi.

CÂU 8: Độ cong tại mỗi điểm phụ thuộc vào mấy yếu tố?

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Đáp án đúng là: A
Độ cong tại mỗi điểm phụ thuộc vào điểm chỉ hướng và đường chỉ hướng.

CÂU 9: Có mấy bước chỉnh sửa điểm neo?

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Đáp án đúng là: B
Có 3 bước chỉnh sửa điểm neo.
Bước 1: Chọn công cụ [image: Có mấy bước chỉnh sửa điểm neo? A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. (ảnh 1)]  trên hộp công cụ.
Bước 2: Nháy chuột vào hình muốn chỉnh sửa.
Bước 3: Nháy chuột vào điểm neo cần sửa, chọn điểm neo hoặc điểm chỉ hướng rồi kéo chuột sang vị trí mới.

[bookmark: _GoBack]CÂU 10: Chọn từ còn thiếu trong câu sau: Ta có thể tinh chỉnh đối tượng đường dựa vào … và các điểm, đường chỉ hướng.

A. điểm neo.
B. điểm chỉ hướng.
C. đường.
D. đường neo.
Đáp án đúng là: A
Ta có thể tinh chỉnh đối tượng đường dựa vào điểm neo và các điểm, đường chỉ hướng.

CÂU 11: Chọn phát biểu SAI trong các phát biểu sau:

A. Các điểm nối giữa các đoạn có thể là điểm neo trơn hoặc điểm neo góc.
B. Độ cong tại mỗi điểm neo phụ thuộc điểm chỉ hướng và đường chỉ hướng.
C. Khi xác định điểm neo trên bản vẽ, cần xác định thêm các đoạn ở giữa để nối các điểm neo có sẵn.
D. Điểm neo góc thể hiện bởi một hình thoi.
Đáp án đúng là: C
Trong Inkscape, khi xác định điểm neo trên bản vẽ, các đoạn ở giữa tự động tạo ra để nối các điểm neo có sẵn.

CÂU 12: Muốn bỏ các tùy chỉnh đã đặt, ta chọn đối tượng văn bản rồi dùng lệnh gì?

A. Text/ Remove Manual Kerns.
B. Text/ Remove.
C. File/ Remove Manual Kerns.
D. Text/ Remove Manual.
Đáp án đúng là: A
Muốn bỏ các tùy chỉnh đã đặt, ta chọn đối tượng văn bản và dùng lệnh Text/ Remove Manual Kerns.

CÂU 13: Muốn đặt văn bản theo đường đã có, ta dùng lệnh gì?

A. File/ Put on Path.
B. Text/ Put the Path.
C. Text/ Put in Path.
D. Text/ Put on Path.
Đáp án đúng là: D
Muốn đặt văn bản theo đường đã có, ta dùng lệnh Text/ Put on Path.

CÂU 14: Muốn bỏ đặt văn bản theo đường, ta dùng lệnh gì?

A. Text/ Remove on Path.
B. File/ Remove from Path.
C. Text/ Remove from Path.
D. File/ Remove on Path.
Đáp án đúng là: C
Muốn bỏ đặt văn bản theo đường, ta dùng lệnh Text/ Remove from Path.

CÂU 15: Trong Inkscape ta có thể tinh chỉnh đối tượng đường dựa vào:

A. Điểm neo.
B. Điểm chỉ hướng.
C. Đường chỉ hướng.
D. Cả ba yếu tố trên.
Đáp án đúng là: D
Trong Inkscape ta có thể tinh chỉnh đối tượng đường dựa vào điểm neo, điểm chỉ hướng và đường chỉ hướng.
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